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	TT
	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Viết
	Đọc hiểu tài liệu

	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB

	1
	Tiếng Nga
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	

	2
	Anh văn
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+


9. Thời gian công tác:
	Thời gian
	Nơi công tác
	Chức vụ

	Từ 4.2017 đến nay
	Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG TP.HCM
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	Từ 04.2005 đến 4.2017
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	Giảng viên 


10. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Thời gian
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Tên luận án tốt nghiệp

	Đại học
	1986 - 1992
	Liên bang Nga
	Kinh tế và tổ chức xây dựng
	Phân tích hiệu quả kinh tế của các xí nghiệp nhỏ trong ngành xây dựng

	Thạc sỹ
	
	
	
	

	Tiến sỹ
	1997 - 2000
	Liên bang Nga
	Kinh tế và tổ chức xây dựng
	Phân tích, đo lường và nâng cao khả năng cạnh tranh của các xí nghiệp xây dựng

	Tiến sỹ Khoa học
	
	
	
	


II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu 

1.1. Lĩnh vực chuyên môn:

· Lĩnh vực: Kinh tế 
· Chuyên ngành: Kinh tế học
· Chuyên môn: Kinh tế Vi mô và Ứng dụng, lý thuyết trò chơi và kinh tế học thể chế.
1.2. Hướng nghiên cứu:

i. Tìm hiểu hiệu quả và khuyết tật của thị trường và sự cần thiết  can thiệp của nhà nước
ii. Các chính sách can thiệp của Nhà nước để đảm bảo hiệu quả của thị trường cạnh tranh 
iii. Thể chế và kinh tế học thể chế
2. Quá trình nghiên cứu 
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu 
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1.
	Bình đẳng giới trong quản lý giáo dục tại Việt Nam
	2004 - 2008
	Bộ
	Thành viên

	2.
	Công bằng và hiệu quả trong chi tiêu công cho giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
	2009 - 2011
	ĐHQG TP.HCM
	Thành viên

	3.
	Thể chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại VN
	2011 - 2013
	ĐHQG TP.HCM
	Chủ nhiệm

	4
	Phân tích và đánh giá vai trò kinh tế của nhà nước tại VN
	2019 - 2022
	ĐHQG TP.HCM
	Chủ nhiệm


3. Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh
	TT
	Tên SV ,HVCH, NCS 
	Tên luận án
	Năm tốt nghiệp
	Bậc đào tạo
	Sản phẩm của đề tài/dự án
(chỉ ghi mã số)

	1
	Trần Hoàng Phong
	Tác động của việc xây dựng đường giao thông nông thôn đến phát triển kinh tế tại Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay (2001-2006
	2007
	Cao học
	Đã bảo vệ

	2
	Trần Hồng Thanh
	Phân tích và đánh giá nguồn vốn NCNN trong đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Đông Nai
	2009
	Cao học
	Đã bảo vệ

	3
	Nguyễn Thị Tuyết Như
	Phát triển TT nhà ở đô thị tại TP.HCM đến năm 2020
	2009
	NCS
	Đã bảo vệ

	4
	Nguyễn Trung Hiếu
	Đáp ứng nhu cầu xăng dầu tại VN
	2014
	NCS
	Đã bảo vệ

	5
	Nguyễn Thanh Trọng
	Độc quyền và kiểm soát độc quyền tại VN
	2015
	NCS
	Đã bảo vệ

	6
	Lê Thị Mai Hương.

Hướng dẫn chính
	Phát triển các mô hình trang trại chăn nuôi heo theo hướng hội nhập quốc tế ở Đồng Nai


	2017
	NCS
	Đã bảo vệ

	7
	Nguyễn Phan Thu Hằng
	Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025.
	2017
	NCS
	Đã bảo vệ


III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

1.2. Sách xuất bản trong nước 
	TT
	Tên sách
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả/ 

đồng tác giả
	Bút danh

	1
	Giáo trình: Kinh tế học Vi mô nâng cao
	
	ĐHQG TP.HCM
	2013
	Tác giả
	

	2
	Sách chuyên khảo: Thể chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại VN
	B2011 – 34 - 02
	ĐHQG TP.HCM
	2015
	Tác giả
	


2. Các bài báo
2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế
	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISSN
	Điểm IF

	1.
	Nguyễn Hồng Nga. Phương pháp luận đo lường, phân tích và nâng cao khả năng cạnh tranh của xí nghiệp xây dựng như một hệ thống kinh tế - Xã hội. Tuyển tập: “Những vấn đề phát triển kinh tế - Xã hội nước Nga trước thềm thế kỷ 21”, trang 94 – 98, NXB ĐH Tổng hợp Sain – Peterburg, 1999 (đồng tác giả với L.M.Chixtop)
	Tuyển tập báo cáo tại hội nghị viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật Petrovski trong section “quản lý các hệ thống KT - XH
	ISBN 

5-288-01108 -12
	

	2.
	Nguyễn Hồng Nga. Phương pháp luận đo lường, phân tích và nâng cao sự tương xứng của mục tiêu kết quả và bảo đảm của doanh nghiệp như một hệ thống kinh tế - Xã hội. Tuyển tập: “Những vấn đề phát triển kinh tế - Xã hội nước Nga trước thềm thế kỷ 21”, trang 131 – 137, NXB ĐH Tổng hợp Sain – Peterburg, 1999 (đồng tác giả với L.M.Chixtop)
	Tuyển tập báo cáo tại hội nghị viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật Petrovski trong section “quản lý các hệ thống KT - XH
	ISBN 

5-288-01108 -12
	

	3.
	Nguyễn Hồng Nga. Cơ sở phương pháp và phương pháp luận nâng cao sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tạp chí “Khoa học xã hội”, số 2 năm 1999, trang 61 – 65, NXB Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật Petecbua (đồng tác giả với N.V.Chepachenco)
	
	
	

	4.
	Nguyễn Hồng Nga. Cơ sở lựa chọn chiến lược khấu hao thích hợp. Tạp chí “Các địa phương”, số 05.1999, NXB Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật Petecbua (đồng tác giả với N.V.Chepachenco)
	
	
	

	5
	Iuchenco M.N, Nguyễn Hồng Nga
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Những vấn đề phát triển xây dựng Sain – Peterburg
24-25 мая. СПб.:Санкт-Петербург, 2013.

24 – 25 tháng 5, Sain – Peterburg, 2013
	Материалы X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Актуальные проблемы управления экономикой региона" 24-25 мая. СПб.:Санкт-Петербург, 2013.
	
	

	6
	"The Impact of Exchange Rate on Exports and Imports: Empirical Evidence from Vietnam".

Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB). Q2. 30/05/2021.

NGUYEN, Nga Hong (Head of Economics Department, Faculty of Economics, University of Economics and Law, National University Ho Chi Minh City) ; NGUYEN, Hat Dang (Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management, Hong Bang International University) ; VO, Loan Thi Kim (Department of Political Economy, Faculty of Basic Science, Van Lang University) ; TRAN, Cuong Quoc Khanh (Department of Economics, Faculty of Basic Science, Van Lang University)

Received : 2021.01.15 Accepted : 2021.04.01 Published : 2021.05.30


	https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO202112748674854.view?orgId=kodisa





	
	

	7
	Assuring Social Equity and Improving Income from an

Assessment of Government’s Supports in a Pandemic and

Migrant Workers’ Integration in Vietnam

Nga Hong Nguyen 1 and Trang Thi Thu Nguyen
	Economies 2022, 10, 94. https://doi.org/10.3390/economies10040094
	
	

	8
	Assessment of technical, economic, and allocative efficiencies of shrimp farming in the Mekong Delta, Vietnam.

Duong The Duy, Nguyen Hong Nga, Hakan Berg, Chau Thi Da
	 http://doi.org/10.1111/jwas.12915
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17497345
Journal of World Aquaculture Society

Q1
	
	

	9
	Understanding exchange rate pass-through in Vietnam.

Nguyen Hong Nga, Vo Thi Kim Loan, Pham Hoang An and Tran Quốc Khanh Cuong
	https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2139916
/www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322039.2022.2139916
Q2

	
	

	10
	Study on Transportation Logistics Industry development under economics: The case of HCM, Vietnam.

Vu Thi Kim Hanh and Nguyen Hong Nga
	DOI: 10.17533/udea.redin.20221105
https://www.doi.org/10.17533/udea.redin.20221105
	
	


2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISSN
	Điểm IF

	1
	Nguyễn Hồng Nga. Sở hữu Nhà nước trong hệ thống ngân hang VN hiện nay. Tạp chí “Ngân hàng”, số 11, trang 26 - 29, năm 2007
	
	0866 - 7462
	

	2.
	Nguyễn Hồng Nga. Thành phố HCM và phát triển bền vững.Tạp chí “Ngân hàng”, số 23, trang 45 - 51, 2008
	
	0866 - 7462
	

	3
	Nguyễn Hồng Nga. Khủng hoảng tài chính dưới góc độ phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro. Tạp chí “Ngân hàng”, 

số 01 + 02, trang 100 - 106, 2009
	
	0866 - 7462
	

	4
	Nguyễn Hồng Nga. Hồ Chí Minh: tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Tạp chí “Khoa học pháp lý”, số 5, năm 2004.
	
	0866 - 8612
	

	5
	Nguyễn Hồng Nga. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Tạp chí “Khoa học và đào tạo ngân hàng”, số 102, trang 71 - 75, năm 2010
	
	1859 – 011X
	

	6
	Đào Duy Thanh (chủ biên).Giảng dạy lý luận chính trị và công tác tư tưởng SV trong trường ĐH và CĐ. Nguyễn Hồng Nga: Một vài ý kiến về giảng dạy lý luận chính trị và công tác tư tưởng SV ở trường ĐH và CĐ, trang 114, NXB Thanh niên, 2006
	
	
	

	7
	Nguyễn Hồng Nga, Nhật Trung. Tổng quan kinh tế VN năm 2010 và triển vọng năm 2011. Tạp chí “Ngân hàng”, số 04, trang 1- 11, năm 2011.
	
	0866 - 7462
	

	8
	Nguyễn Hồng Nga. Hồ Chí Minh và tư duy kinh tế của Người.Tạp chí “Ngân hàng”, số 6, trang 52 – 56, năm 2011
	
	0866 - 7462
	

	9.
	Nhật Trung, Nguyễn Hồng Nga. Hiệu ứng trung chuyển tác động của tỷ giá đến giá cả và lạm phát. Tạp chí “Ngân hàng”, số 14, trang 48 – 52 và số 15, trang 50 - 56, năm 2011
	
	0866 - 7462
	

	10.
	Nguyễn Hồng Nga. Nguyên tắc và phẩm chất của một giảng viên đại học. Tạp chí “Khoa học & đào tạo ngân hàng”, số 112, trang 71-74, tháng 9.2011
	
	1859 – 011X
	

	11
	Nguyễn Hồng  Nga. Vai trò của kinh tế học với sự phát triển kinh tế toàn cầu và hội nhập kinh tế của VN.11.2011
	Hội thảo Khoa học quốc tế: KHXH thời hội nhập, NXB ĐHQG TP.HCM
	
	

	12
	Nguyễn Hồng Nga. Lương tối thiểu, trần lãi suất và KTH tinh giảm biến chế. Tạp chí “Nghiên cứu kinh tế”, số 8(411), trang 36 – 41, tháng 8.2012
	B2011 – 34 - 02
	0866 -7489
	

	13
	Nguyễn hồng Nga. Tỷ giá những tháng cuối năm sẽ ổn định với mức biến động không quá 2%. Tạp chí “Ngân hàng”, số 16, trang 17 – 20, tháng 8.2012
	
	0866 - 7462
	

	14
	Nguyễn Hồng Nga. Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: Kinh nghiệm của Brazil. Tạp chí “Ngân hàng”, số 17, trang 83 -90, tháng 9.2012
	B2011 – 34 - 02
	0866 - 7462
	

	15
	Nguyễn Hồng Nga và Nhật Trung. Kinh tế thế giới và VN: những điểm nhấn năm 2012 và triển vọng năm 2013. Tạp chí “Ngân hàng”, số 2+3.2013, trang 5 - 15
	
	0866 - 7462
	

	16
	Nguyễn Hồng Nga. Thể chế và cải cách thể chế kinh tế tại Việt Nam. Tạp chí “Ngân hàng”, số 4, trang 7 – 13, 2013
	B2011 – 34 - 02
	0866 - 7462
	

	17
	Nguyễn Hồng Nga và Nguyễn Thị Thu Phương. Nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân tại VN. Tạp chí “Công nghệ ngân hàng”, số 85, tháng 4.2013, trang 38 - 43
	B2011 – 34 - 02
	1859 - 3682
	

	18
	Nguyễn Hồng Nga và Nhật Trung. Tăng cường vai trò của các tổ chức tài chính nhà nước trong tăng trưởng tín dụng nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu: Kinh nghiệm quốc tế và bài học với VN. Tạp chí “Ngân hàng”, số 07, tháng 4.2013, trang 14 – 18.
	B2011 – 34 - 02
	0866 - 7462
	

	19
	Nguyễn Hồng Nga. Nhìn lại vai trò của nhà nước tại VN: cơ sở lý luận và thực tiễn. Tạp chí “Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 399, tháng 5.2013, trang 35 - 39
	B2011 – 34 - 02
	0868 - 3808
	

	20
	Nguyễn Hồng Nga. Phát triển kinh tế bền vững tại TP.HCM. Tạp chí “Kinh tế và dự báo”.12.2013
	
	
	

	21
	Nguyễn Hồng Nga, Nguyễn Trọng Xuân và Nguyễn Thị Huyền Trang. Phát triển SX cà phê bền vững có chứng nhận tại tỉnh Đak lak. Tạp chí “Nghiên cứu kinh tế”, số 9(436), trang 52 – 59, tháng 9.2014
	
	0866 -7489
	

	22
	Nguyễn Hồng Nga, Nguyễn Chí Hải. Một số đặc điêm của một ĐHNC,  kinh nghiệm quốc tế cần áp dụng cho VN. Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM. tháng 5.2015
	
	1859 - 3100
	

	23
	Nguyễn Hồng Nga. Vai trò của thể chế và các giải pháp nâng cao chất lượng thể chế tại VN. Tạp chí Công nghệ Ngân Hàng. Số 114 (tháng 9.2015).
	
	1859 - 3682
	

	24
	Nâng cao chất lượng đào tạo NNL thông qua việc phát triển  năng lực NCKH của SV khối Kinh tế tại VN. Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM. Nguyễn Hồng Nga và Nguyễn Thị Tứ,  tháng .2016. Số 82 
	
	1859 - 3100
	

	25
	Vai trò của nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở VN.NC Hải, NH Nga và LT Lộc.  Tạp chí Khoa học kinh tế, ĐH Đà Nẵng.4.2016
	
	0866 -7969


	

	26
	Vai trò kinh tế của nhà nước tại Việt Nam:

 cơ sở lý luận và thực tiễn. NH Nga và LT Lộc.
Tạp chí “Ngân hàng”, số 21, tháng 11.2016
	
	0866 - 7462
	

	27
	Mối tương quan giữa sử dụng năng lượng dầu khí với tăng trưởng kinh tế xanh ở Việt Nam giai đoạn 1986 - 2012 / Phạm Đức Chính, Nguyễn Hồng Nga, Nguyễn Trung Hiếu. Nghiên cứu Kinh tế, Viện Kinh tế Việt Nam, 2017, Số 6 (469), tr. 12-24
	
	0866 -7489
	

	28
	Ngân hàng chính sách XHVN: 15 năm một chặng đường hình thành và phát triển. Nguyễn Hồng Nga. Tạp chí “Ngân hàng”, số 19, tháng 10.2017 
	
	0866 - 7462
	

	29
	Xây dựng thể chế tạo niềm tin cho DN dầu tư và phát triển tại Việt Nam. Nguyễn Hồng Nga. Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Đã Nẵng. Số 6.2018
	
	0866 -7969


	

	30
	Hiệu quả tín dụng chính sách XH đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Trà Vinh. Nguyễn Hồng Nga. Tạp chí “Ngân hàng”, số 9, tháng 05.2019
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IV. CÁC GIẢI THƯỞNG 
1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ
	TT
	Tên giải thưởng
	Nội dung giải thưởng
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	Giải Khuyến khích về NCKH năm 2013
	Về chùm bài báo năm 2013
	ĐHQG TP.HCM
	2013


2. Bằng phát minh, sáng chế
3. Bằng giải pháp hữu ích

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu
V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước 
	TT
	Thời gian
	Tên chương trình
	Chức danh

	
	08.2006  -  06.2007
	Kinh tế học dành cho chính sách công. Chương trình Fulbright
	Học viên


2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị 

về KH&CN
3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời
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	Nội dung tham gia
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	2007 đến nay
	ĐH Cửu Long
	Giảng dạy Kinh tế học
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	2013 đến nay
	ĐH Bình Dương
	Giảng MBA
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	2015
	Trường ĐH Nha Trang
	Chấm MBA

	4
	2015
	HUTECH
	Chấm MBA và luận án TS

	5
	2016
	Đại học Văn Hiến
	Giảng MBA
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	2018
	Trường ĐH Tôn Đức Thắng
	Giảng dạy ĐH
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Người khai 
(ký tên)
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